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PHỤ LỤC 01 – MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số  420/TB-BVNTW ngày  10 /10/2025)

	TÊN ĐƠN VỊ 

CUNG CẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	..………, ngày ….. tháng 10 năm 2025


BÁO GIÁ

Cung cấp Hóa chất xử lý nước thải sử dụng năm 2026 -2027 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương


Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“……..(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại…., số đăng ký kinh doanh….. được cấp bởi…..”

Căn cứ Thông báo mời báo giá số 420 /TB-BVNTW ngày  10/10/2025 của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp, chúng tôi xin gửi báo giá Hóa chất xử lý nước thải theo yêu cầu của Quý Bệnh viện. Chúng tôi cam kết cung cấp toàn bộ danh mục hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bệnh viện.
Đơn vị: Đồng 
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Quy cách
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng

	1
	Hóa chất keo tụ trợ lắng

(Hàm lượng: (Al2O3) % ≥ 30%)
	Kg
	30.500
	25Kg/Bao
	
	
	- Công thức hóa học:  [Al2(OH)nCl6-n]m

- Hàm lượng: (Al2O3)% ≥ 30%;

- Độ pH của dung dịch: 4 – 8

- Hình thái: dạng bột/hạt

	2
	Hóa chất trợ lắng Polymer

(Chất không tan trong nước: ≤ 0,1% ; Hàm lượng chất rắn ≥ 90%)
	Kg
	900
	25Kg/Bao
	
	
	- Công thức hóa học:  CONH2[CH2-CH-]n;

- Mức độ thủy phân (%): 25-30

- Trọng lượng phân tử (triệu): 18-25

- Thời gian hòa tan (phút): ≤ 60

- Chất không tan trong nước: ≤ 0,1%

- Hàm lượng chất rắn ≥ 90%

- Trọng lượng riêng (g/ml): 0.6 - 0.8

- Độ pH của dung dịch: 4 – 8

- Hình thái: dạng bột/hạt

	3
	Hóa chất khử trùng Javen

(Hàm lượng NaOCl (%):10-12)
	Can
	1.620
	30Kg/Can
	
	
	- Công thức hóa học: NaClO

- Hàm lượng Sodium hypochlorite-NaOCl (%):10-12

- Hàm lượng Sodium hydroxide-NaOH) (%): 1-3

- Hình thái: dung dịch lỏng

	Tổng cộng
	
	
	
	

	Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật, chi phí vận chuyển đến  
Bệnh viện Nhi Trung ương


1. Chúng tôi cam kết cung cấp danh mục, số lượng tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của Quý Bệnh viện và cam kết hàng hóa cung cấp đảm bảo tuân thủ đáp ứng các nội dung: 

2. Tuân thủ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 17/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT;
3. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì nhà cung cấp phải cam kết cung cấp bản gốc/bản sao được chứng thực các tài liệu sau: 
+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) 
+ Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ)
4. Có Giấy chứng nhận phân tích thành phần sản phẩm (CA) hoặc Giấy kết quả phân tích, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đầy đủ các chỉ tiêu; 
5. Tiêu chuẩn hàng hóa được Quốc gia và Quốc tế công nhận.
6. Tài liệu: toàn bộ hàng hóa phải có tài liệu kỹ thuật/catalogue tiếng Việt.
7. Đóng gói: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
8. Vận chuyển: đảm bảo an toàn cho người, phương tiện vận tải và hàng hóa;
9. Hàng hóa: Hàng mới 100% được sản xuất từ năm 2025, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; Hạn sử dụng tối thiểu còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải ≥ 6 tháng trở lên (đối với hàng hóa nhà sản xuất có quy định hạn sử dụng);
10. Địa điểm giao hàng: Giao đến kho vật tư tiêu hao thông dụng – tầng hầm, Nhà A (nhà 15 tầng) Bệnh Viện Nhi Trung ương địa chỉ tại Số 18/879 đường La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày  20/10/2025.
- Hồ sơ kèm theo báo giá:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã ngành nghề

+ Giấy giới thiệu + CCCD của người nộp báo giá. 

	 …………, ngày ….. tháng 10 năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)



